
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HẢI AN 

 
Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hải An, ngày 26 tháng 8 năm 2025 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HẢI AN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 15/6/2022;  

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ quy 

định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng; quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 41/2024/QĐ-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Ban hành quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng trên 

địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Xét đề nghị của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và đề nghị của Trưởng 

phòng Văn hóa - Xã hội, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng 

phường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 37 cá nhân, đã có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 (Có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Mức thưởng theo Quy định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của 

Chính phủ.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

phường, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, Trưởng phòng Kinh tế 

- Hạ tầng và Đô thị, các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 
 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Lưu VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
Cao Huy Hiếu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG HẢI AN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày 26/8/2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường) 

 

 

I. TẬP THỂ: 15 tập thể 
 

STT Tên tập thể 

I  Nhân dân, cán bộ Tổ dân phố Thư Trung 2, phường Hải An 

2 Nhân dân, cán bộ Tổ dân phố Cát Bi 9, phường Hải An 

3 Nhân dân, cán bộ Tổ dân phố Đằng Hải 6, phường Hải An 

4 Nhân dân, cán bộ Tổ dân phố Thành Tô 1, phường Hải An 

5 Nhân dân, cán bộ Tổ dân phố Tràng Cát 2, phường Hải An 

6 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải An 

7 Trường THCS Đằng Lâm  

8 Trường THCS Lê Lợi 

9 Trường Mầm non Cát Bi 

10 Trường Tiểu học Đằng Lâm 

11 Phòng Văn hóa – Xã hội phường Hải An 

12 Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Hải An 

13 Đồn Biên phòng Tràng Cát 

14 Công an phường Hải An 
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STT Tên tập thể 

15 Thuế cơ sở 1 Hải Phòng 

 

II. CÁ NHÂN: 37 cá nhân 

 

STT Họ tên Chức vụ 

1 Ông Nguyễn Văn Tuệ 
Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 

phường 

2 Bà Đặng Thị Bích Ngọc Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy phường 

3 Ông Vũ Tiến Lượng 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam phường 

4 Bà Nguyễn Thị Kim Ngân 
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam phường 

5 Bà Phạm Thị Ngọc Minh 
Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội 

phường 

6 Ông Đào Trung Kiên 
Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy 

phường 

7 Bà Lưu Thị Phương Nhung 
Chuyên viên phòng Văn hóa – Xã hội 

phường 

8 Bà Hoàng Thúy Hằng 
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công phường 

9 Bà Đoàn Thị Huệ 
Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân phường 

10 Bà Nguyễn Thị Thu Hà 
Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô 

thị phường 

11 Ông Đào Duy Minh Viên chức Trung tâm Sự nghiệp công 

12 Bà Vũ Thị Kim Ngân Phó Giám đốc Trung tâm Y tế  

13 Bà Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên trường Mầm non Tràng Cát 

14 Bà Vũ Thị Phượng Giáo viên trường THCS Đằng Hải 
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STT Họ tên Chức vụ 

15 Bà Nguyễn Thị Hương Giáo viên trường Tiểu học Cát Bi 

16 Bà Bùi Thị Hạnh Giáo viên trường THCS Đằng Lâm 

17 Bà Phan Thị Thu Hiền Giáo viên trường THCS Tràng Cát 

18 Ông Vũ Đình Mạnh 
Tổ trưởng TDP Trung Hành 8, Đằng Lâm, 

phường Hải An 

19 Ông Nguyễn Quốc Hội 
Tổ trưởng TDP Kiều Sơn, Đằng Lâm, 

phường Hải An 

20 Bà Nguyễn Thị Thuý Hà 
Tổ trưởng TDP Cát Bi 2 kiêm Chi hội 

trưởng Phụ nữ; công tác viên dân số 

21 Ông Nguyễn Như Ý Bí thư chi bộ TDP Cát Bi 10 

22 Ông Lưu Văn Minh 
Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Đằng 

Hải 11 

23 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh Tổ trưởng TDP Thành Tô 1 

24 Bà Vũ Thị Chính 
Trưởng Ban CTMT, Chi hội trưởng Phụ nữ 

TDP Thành Tô 9 

25 Bà Phạm Thị Nhinh Tổ trưởng Tổ dân phố Tràng Cát 2 

26 Ông Hoàng Xuân Thích Công dân Tổ dân phố Tràng Cát 2 

27 Ông Lê Khắc Hùng Nguyên Bí thư Chi bộ TDP Đằng Hải 16 

28 Ông Đặng Văn Hùng 
Bí thư Đoàn Thanh niên Trường THPT Hải 

An 

29 Bà Hoàng Thị Tú Anh Phó Bí thư Chi bộ - TDP Đằng Hải 6 

30 Ông Nguyễn Đình Sơn UVBCH, CHT CCB TDP Cát Bi 7 
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STT Họ tên Chức vụ 

31 Bà Bùi Thị Lai Trưởng ban công tác Mặt trận TDP Cát Bi 9 

32 Bà Nguyễn Thị Oanh 
Phó Bi Thư Chi bộ, Tổ Trưởng TDP Nam 

Hải 7 

 

33 
Trung tá Tăng Văn Hiếu Phó Trưởng Công an phường Hải An 

34 Trung tá Vũ Hoài Thanh 
Cán bộ Tổ Tổng hợp, Công an phường Hải 

An 

35 Ông Bùi Văn Hiển 
Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 

phường Hải An 

36 Ông Đỗ Danh Việt 
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH nữ 

trang D&Q 

37 Ông Trần Thanh Giao  Giám đốc Công ty Cổ phần TMDV GNC 
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